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1 25 Nguyễn Hương Giang 2009
Từ 14 đến dưới 
16

Nữ An Đồng, An Dương, Hải Phòng An Dương THCS An Đồng 9A4 Xe máy điện 15MĐ1-13478 Chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm 28-12-23 Nhắc nhở
Công an quận Lê 
Chân

2 130 Nguyễn Thị Thanh Tâm 10-9-2009
Từ 14 đến dưới 
16

Nữ
Lương Quy,Lê Lợi,An Dương ,Hải 
Phòng

An Dương THCS An Dương 9D1 Máy Điện 15MĐ4-115.76 Mũ, Từ 14 Đến 16 tuổi 22-01-24 Cảnh Cáo
Công an huyện An 
Dương

3 468 Trần Thành Đạt 2009
Từ 14 đến dưới 
16

Nam Hồng Thái, An Dương, Hải Phòng An Dương THCS Hồng Thái 9D Xe máy điện 15MĐ4-083.56
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe 
máy

21-02-24 Cảnh Cáo
Công an huyện An 
Lão

4 684 Nguyễn Minh Phương 10-8-2009 14 - 16 tuổi Nữ Lê Thiện, An Dương , Hải Phòng An Dương THCS Lê Thiện 9C máy điện 15MĐ4-105,94
không đội mũ bảo hiểm + đăng ký xe + không 
gương

25-02-24 Cảnh cáo
Trạm CSGT An 
Hưng, Phòng 
CSGT

5 759 Nguyễn Thị Kim Phúc 6-6-2009 dưới 14 tuổi Nữ An Hưng, An Dương, Hải Phòng An Dương THCS An Hưng 9D1 mô tô 15AB-01555
Không có gương chiếu hậu, không có đăng ký 
xe

27-02-24
Trạm CSGT An 
Hưng, Phòng 
CSGT

6 797 Nguyễn Thị Kim Ngân 2-2-2010
Từ 14 đến dưới 
16

Nữ
Phí Xá,Lê Thiện,An Dương ,Hải 
Phòng

An Dương THCS Lê Thiện 8B Máy Điện 36MĐ4-522.09 Mũ,Gương, Từ 14 Đến 16 tuổi 27-02-24 Cảnh Cáo
Công an huyện An 
Dương

7 859 Nguyễn Bá Nguyên 25-11-2008
Từ 14 đến dưới 
16

Nam
Số 30 khu Thanh Toàn, Vĩnh Khê, 
An Đồng, An Dương, Hải Phòng

An Dương THCS An Đồng 9A2 xe máy điện 15 MĐ4-114.25 Không đội mũ bảo hiêm, không đăng ký xe xe 29-02-24 Cảnh cáo
Đội CSGT số 1, 
Phòng CSGT

8 1147 Phan Hoàng Minh Tú 18-12-2009
Từ 14 đến dưới 
16

Nam
Hoàng Lâu,Hồng Phong,An Dương 
,Hải Phòng

An Dương THCS Hồng Phong 9A2 Gắn Máy 15AA-017.02 Mũ,Gương, Từ 14 Đến 16 tuổi,Đăng kí 07-03-24 Cảnh Cáo
Công an huyện An 
Dương

9 1220 Đinh Phương Thảo 26-03-09
Từ 14 đến dưới 
16

Nữ
Hoàng Lâu,Hồng Phong,An Dương 
,Hải Phòng

An Dương THCS Hồng Phong 9A2 Máy Điện 15MĐ4-120.89 Mũ, Từ 14 Đến 16 tuổi, Đăng kí 12-03-24 Cảnh Cáo
Công an huyện An 
Dương

10 1317 Vũ Hoàng Phúc 12-6-2009
Từ 14 đến dưới 
16

Nam
Đại Đồng, Đại Bản,An Dương ,Hải 
Phòng

An Dương THCS Đại Bản 9A2 Gắn Máy 15AB-041,53 Mũ,Gương, Từ 14 Đến 16 tuổi,Đăng kí 20-03-24 Cảnh Cáo
Công an huyện An 
Dương

11 1562 Ngô Hải Nam 2009
Từ 14 đến dưới 
16

Nam Lê Lợi, An Dương, Hải Phòng An Dương THCS Lê Lợi 8C Xe gắn máy 15AB-032.57
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe 
máy

02-04-24 Cảnh Cáo
Công an huyện An 
Lão

12 1673 Nguyễn Văn Thiên 1-7-2009
Từ 14 đến dưới 
16

Nam
Nhu Kiều, Quốc Tuấn,An Dương 
,Hải Phòng

An Dương THCS Đặng Cương 9B Máy Điện Mũ, Gương, Không Biển, từ 14 đến 16 tuổi 08-04-24 Cảnh Cáo
Công an huyện An 
Dương

13 52 Nguyễn Thị Phương Anh 2009
Từ 14 đến dưới 
16

Nữ An Tiến, An Lão, Hải Phòng An Lão THCS An Tiến 9A gắn máy 15AE-038.21
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe 
máy

10-01-24 Cảnh Cáo
Công an huyện An 
Lão

14 114 Nguyễn Thị Kim Ánh 2009
Từ 14 đến dưới 
16

Nữ Thái Sơn, An Lão, Hải Phòng An Lão THCS Thái Sơn 9E gắn máy 15AC-046.89
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe 
máy

21-01-24 Cảnh Cáo
Công an huyện An 
Lão

15 135 Phạm Thu Huệ 2009
Từ 14 đến dưới 
16

Nữ An Tiến, An Lão, Hải Phòng An Lão THCS Quốc Tuấn 9C Xe máy điện 15MĐ5-537.35
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe 
máy

23-01-24 Cảnh Cáo
Công an huyện An 
Lão

16 180 Vũ Thị Huyền Trang 2009
Từ 14 đến dưới 
16

Nữ Mỹ Đức, An Lão, Hải Phòng An Lão THCS Mỹ Đức 9B Xe máy điện 15MĐ5-565.59
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe 
máy

26-01-24 Cảnh Cáo
Công an huyện An 
Lão

17 187 Vũ Thu Hà 2009
Từ 14 đến dưới 
16

Nữ Quốc Tuấn, An Lão , Hải Phòng An Lão THCS Quốc Tuấn 9C máy điện 15MĐ5-031.62
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe 
máy

27-01-24 Cảnh Cáo
Công an huyện An 
Lão

18 199 Đỗ Hải Phong 2009
Từ 14 đến dưới 
16

Nam An Thái, An Lão, Hải Phòng An Lão
THCS Nguyễn 
Chuyên Mỹ

9C gắn máy 15AC-036.76
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe 
máy

28-01-24 Cảnh Cáo
Công an huyện An 
Lão

19 201 Hoàng Thùy Chi 2009
Từ 14 đến dưới 
16

Nữ An Tiến, An Lão, Hải Phòng An Lão THCS An Tiến 9B máy điện 15MĐ5-574.13
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe 
máy

28-01-24 Cảnh Cáo
Công an huyện An 
Lão

20 202 Đào Nam Khánh 2009
Từ 14 đến dưới 
16

Nam An Tiến, An Lão, Hải Phòng An Lão THCS An Tiến 9B gắn máy 15AC-031.93
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe 
máy

28-01-24 Cảnh Cáo
Công an huyện An 
Lão

21 206 Tạ Nguyên Vũ 2009
Từ 14 đến dưới 
16

Nam
Thị trấn Trường Sơn, An Lão, Hải 
Phòng

An Lão THCS Trường Sơn 9A máy điện 15MĐ5-582.04
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe 
máy

29-01-24 Cảnh Cáo
Công an huyện An 
Lão

22 217 Nguyễn Việt Cường 2009
Từ 14 đến dưới 
16

Nam Trường Thọ, An Lão, Hải Phòng An Lão THCS Trường Thọ 9D máy điện 99MĐ7-079.22
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe 
máy

30-01-24 Cảnh Cáo
Công an huyện An 
Lão

23 221 Nguyễn Quang Vinh 2009
Từ 14 đến dưới 
16

Nam Trường Thành, An Lão, Hải Phòng An Lão THCS Trường Thành 9A máy điện 15MĐ5-533.07
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe 
máy

30-01-24 Cảnh Cáo
Công an huyện An 
Lão

24 223 Nguyễn Trúc Ly 2009
Từ 14 đến dưới 
16

Nữ Trường Thành, An Lão, Hải Phòng An Lão THCS Trường Thành 9A máy điện 15MĐ5-595.95
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe 
máy

30-01-24 Cảnh Cáo
Công an huyện An 
Lão

25 224 Nguyễn Tiến Thành 2009
Từ 14 đến dưới 
16

Nam Trường Thành, An Lão, Hải Phòng An Lão THCS Trường Thành 9A máy điện 15MĐ5-504.32
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe 
máy

30-01-24 Cảnh Cáo
Công an huyện An 
Lão

26 249 Lương Kim Ngân 2009
Từ 14 đến dưới 
16

Nữ Chiến Thắng, An Lão, Hải Phòng An Lão THCS Chiến Thắng 9B máy điện 15MĐ5-567.35
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe 
máy

02-02-24 Cảnh Cáo
Công an huyện An 
Lão

27 253 Ngô Duy Thắng 2009
Từ 14 đến dưới 
16

Nam Trường Thành, An Lão, Hải Phòng An Lão THCS An Tiến 8A máy điện 15MĐ5-579.52
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe 
máy

02-02-24 Cảnh Cáo
Công an huyện An 
Lão

28 266 Bùi Thảo Nguyên 2009
Từ 14 đến dưới 
16

Nữ An Thắng, An Lão, Hải Phòng An Lão THCS An Thắng 9C Xe máy điện 15MĐ5-580.47
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe 
máy

04-02-24 Cảnh Cáo
Công an huyện An 
Lão

29 267 Vũ Thanh Trúc 2009
Từ 14 đến dưới 
16

Nữ An Thắng, An Lão, Hải Phòng An Lão THCS An Thắng 9B Xe máy điện 15MĐ5-593.69
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe 
máy

04-02-24 Cảnh Cáo
Công an huyện An 
Lão
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30 311 Đỗ Thị Hoài Thương 2009
Từ 14 đến dưới 
16

Nữ Quang Trung, An Lão, Hải Phòng An Lão THCS Quang Trung 9E Xe máy điện 15MĐ5-569.88
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe 
máy

08-02-24 Cảnh Cáo
Công an huyện An 
Lão

31 326 Hứa Yến Nhi 2009
Từ 14 đến dưới 
16

Nữ Thái Sơn, An Lão, Hải Phòng An Lão THCS Thái Sơn 9E Xe máy điện 15MĐ1-377.60
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe 
máy;
 Không có đăng ký xe

09-02-24 Cảnh Cáo
Công an huyện An 
Lão

32 337 Hà Duy Khánh 2009
Từ 14 đến dưới 
16

Nam Quốc Tuấn, An Lão, Hải Phòng An Lão THCS Quốc Tuấn 9D Xe máy điện 15MĐ5-590.11
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe 
máy

11-02-24 Cảnh Cáo
Công an huyện An 
Lão

33 347 Văn Đức Sơn 2009
Từ 14 đến dưới 
16

Nam Quốc Tuấn, An Lão, Hải Phòng An Lão THCS Quốc Tuấn 9C Xe máy điện 15MĐ5-577.48
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe 
máy

12-02-24 Cảnh Cáo
Công an huyện An 
Lão

34 384 Bùi Bá Nam 2009
Từ 14 đến dưới 
16

Nam An Thắng, An Lão, Hải Phòng An Lão THCS Tân Thắng 9C Xe máy điện 15MĐ1-182.88
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe 
máy

14-02-24 Cảnh Cáo
Công an huyện An 
Lão

35 401 Phạm Quốc Thiện 5-8-2009 Từ 14 đến 16 Nam Trường Sơn, An Lão, Hải Phòng An Lão THCS Trường Sơn 9D xe máy điện 15MĐ5-57200 Không đội mũ bảo hiểm 15-02-24 Cảnh cáo
Công an quận 
Kiến An

36 430 Nguyễn Thị Thảo Uyên 2009
Từ 14 đến dưới 
16

Nữ Bát Trang, An Lão, Hải Phòng An Lão THCS Bát Trang 9B Xe gắn máy 15AC-022.82
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe 
máy;
 Không có đăng ký xe

18-02-24 Cảnh Cáo
Công an huyện An 
Lão

37 440 Nguyễn Thị Thanh Thảo 2009
Từ 14 đến dưới 
16

Nữ Mỹ Đức, An Lão, Hải Phòng An Lão THCS Mỹ Đức 9E Xe máy điện 15MĐ1-504.76
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe 
máy

19-02-24 Cảnh Cáo
Công an huyện An 
Lão

38 443 Đỗ Trịnh Gia Khánh 26-9-2009 Từ 14 đến 16 Nam Mỹ Đức, An Lão, Hải Phòng An Lão  THCS Mỹ Đức 9D Xe trên 50 15D1-40800 Chở theo 2 người không mũ, không đăng ký xe 19-02-24 Cảnh cáo
Công an quận 
Kiến An

39 453 Phạm Văn Bắc 2009
Từ 14 đến dưới 
16

Nam An Tiến, An Lão, Hải Phòng An Lão THCS An Tiến 9A Xe máy điện 15MĐ5-568.13
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe 
máy

20-02-24 Cảnh Cáo
Công an huyện An 
Lão

40 455 Nguyễn Thị Ngọc Anh 2009
Từ 14 đến dưới 
16

Nữ Tân Viên, An Lão, Hải Phòng An Lão THCS Tân Viên 9C Xe máy điện 15MĐ5-594.77
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe 
máy;
 Không có đăng ký xe

20-02-24 Cảnh Cáo
Công an huyện An 
Lão

41 470 Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi 2009
Từ 14 đến dưới 
16

Nữ
Thị trấn Trường Sơn, An Lão, Hải 
Phòng

An Lão THCS Trường Sơn 9D Xe máy điện 34MĐ1-469.88
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe 
máy;
 Không có đăng ký xe

21-02-24 Cảnh Cáo
Công an huyện An 
Lão

42 628 Nguyễn Bá Vũ 2009
Từ 14 đến dưới 
16

Nam Tân Viên, An Lão, Hải Phòng An Lão THCS Tân Viên 9A 15AC-029.83
Chở người ngồi sau xe không đội mũi bảo hiểm;
 Không có đăng ký xe

24-02-24 Cảnh Cáo
Công an huyện An 
Lão

43 671 Nguyễn Minh Hoàng 2009
Từ 14 đến dưới 
16

Nam Quang Hưng, An Lão, Hải Phòng An Lão THCS Quang Hưng 9A Xe máy điện 15MĐ5-590.59
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe 
máy

25-02-24 Cảnh Cáo
Công an huyện An 
Lão

44 681 Lê Thiên Long 16/6/2009 Dưới 14 tuổi Nam
Khúc Giản, An Tiến, An Lão, Hải 
Phòng

An Lão THCS Tân Thắng 9C Xe máy điện 15MĐ5-569.64
Đi ngược chiều đường trên đường có biển cấm 
đi ngược chiều,không có giấy đăng ký xe.

25-02-24 Nhắc nhở
Trạm CSGT 
Quang Trung, 
Phòng CSGT

45 693 Nguyễn Việt Kiều 2009
Từ 14 đến dưới 
16

Nam An Tiến, An Lão, Hải Phòng An Lão THCS An Tiến 9B Xe máy điện 15MĐ5-588.80
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe 
máy

26-02-24 Cảnh Cáo
Công an huyện An 
Lão

46 695 Lương Duy Anh 2009
Từ 14 đến dưới 
16

Nam An Tiến, An Lão, Hải Phòng An Lão THCS An Tiến 9B Xe máy điện 15MĐ5-588.27
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe 
máy;
 Không có đăng ký xe

26-02-24 Cảnh Cáo
Công an huyện An 
Lão

47 849 Nguyễn Đức Mạnh 2009
Từ 14 đến dưới 
16

Nam Bát Trang, An Lão, Hải Phòng An Lão THCS Bát Trang 8B gắn máy 15AN-010.63
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe 
máy

29-02-24 Cảnh Cáo
Công an huyện An 
Lão

48 1030 Hoàng Văn Quân 2008
Từ 14 đến dưới 
16

Nam An Tiến, An Lão, Hải Phòng An Lão THCS An Tiến 9C gắn máy 15AC-000.78
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe 
máy

05-03-24 Cảnh Cáo
Công an huyện An 
Lão

49 1037 Lê Hoàng Diệu Ly 2008
Từ 14 đến dưới 
16

Nữ Trường Thành, An Lão, Hải Phòng An Lão THCS Trường Thành 9C đạp điện 0
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe 
máy

05-03-24 Cảnh Cáo
Công an huyện An 
Lão

50 1038 Cao Hà Phương 2009
Từ 14 đến dưới 
16

Nữ An Tiến, An Lão, Hải Phòng An Lão THCS An Tiến 9C Xe máy điện 15MĐ5-532.04
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe 
máy

05-03-24 Cảnh Cáo
Công an huyện An 
Lão

51 1110 Ngô Thị Minh Phương 2009
Từ 14 đến dưới 
16

Nữ An Thắng, An Lão, Hải Phòng An Lão THCS Tân Thắng 9B Xe máy điện 15MĐ5-580.19
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe 
máy

07-03-24 Cảnh Cáo
Công an huyện An 
Lão

52 1111 Nguyễn Đức Anh 2009
Từ 14 đến dưới 
16

Nam Bát Trang, An Lão, Hải Phòng An Lão THCS Bát Trang 9B Xe máy điện 15MĐ5-543.25
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe 
máy;
 Không có đăng ký xe

07-03-24 Cảnh Cáo
Công an huyện An 
Lão

53 1201 Nguyễn Kiên Quyết 16-05-11 Dưới 14 Nam
CT3 Gác 4 TTA1 Cầu Tre, Vạn 
Mỹ, NQ, Hải Phòng

An Lão THCS Quang Trung 7C3 Máy điện 15MĐ1-814.40 Không đội mũ bảo hiểm 11-03-24 Nhắc nhở
Công an quận Ngô 
Quyền

54 1258 Phùng Thế Anh 2009
Từ 14 đến dưới 
16

Nam Thái Sơn, An Lão, Hải Phòng An Lão THCS Tân Dân 9A Xe máy điện 15MĐ1-565.99
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe 
máy

16-03-24 Cảnh Cáo
Công an huyện An 
Lão

55 1267 Phạm Thị Hoa 2009
Từ 14 đến dưới 
16

Nữ Tân Viên, An Lão, Hải Phòng An Lão THCS Tân Viên 9B Xe máy điện 15MĐ5-594.77
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe 
máy

17-03-24 Cảnh Cáo
Công an huyện An 
Lão

56 1268 Đỗ Văn Hòa 2009
Từ 14 đến dưới 
16

Nam Quang Hưng, An Lão, Hải Phòng An Lão THCS Quang Hưng 9A Xe máy điện 15MĐ5-576.28
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe 
máy

17-03-24 Cảnh Cáo
Công an huyện An 
Lão

57 1269 Nguyễn Anh Tuấn 2009
Từ 14 đến dưới 
16

Nam Thái Sơn, An Lão, Hải Phòng An Lão THCS Thái Sơn 9E gắn máy 15AA-062.64
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe 
máy

17-03-24 Cảnh Cáo
Công an huyện An 
Lão

58 1336 Nguyễn Văn Sỹ 16/10/2009
Từ 14 đến dưới 
16

Nam Đông Nham 2, Quốc Tuấn, An Lão An Lão THCS Quốc Tuấn 9A Xe máy điện 15MĐ5-590.43
chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm, 
người đủ 14-16 tuổi điều khiển xe mô tô, máy 
điệ

21-03-24 Nhắc nhở
Trạm CSGT 
Quang Trung, 
Phòng CSGT
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59 1363 Nguyễn Văn Dũng 2009
Từ 14 đến dưới 
16

Nam Trường Thọ, An Lão, Hải Phòng An Lão THCS Trường Thọ 9C Xe máy điện 15MĐ5-539.48
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe 
máy

22-03-24 Cảnh Cáo
Công an huyện An 
Lão

60 1391 Nguyễn Thị Vân Anh 2009
Từ 14 đến dưới 
16

Nữ Quang Trung, An Lão, Hải Phòng An Lão THCS Quang Trung 9E Xe máy điện 15MĐ5-547.12
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe 
máy;
 Không có đăng ký xe

23-03-24 Cảnh Cáo
Công an huyện An 
Lão

61 1395 Phạm Thị Nhung 2009
Từ 14 đến dưới 
16

Nữ Bát Trang, An Lão, Hải Phòng An Lão THCS Bát Trang 9A Xe máy điện 15MĐ5-583.86
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe 
máy

23-03-24 Cảnh Cáo
Công an huyện An 
Lão

62 1455 Nguyễn Văn Minh 2009
Từ 14 đến dưới 
16

Nam Tân Viên, An Lão, Hải Phòng An Lão THCS Tân Viên 9B Xe máy điện 15MĐ5-594.32
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe 
máy

26-03-24 Cảnh Cáo
Công an huyện An 
Lão

63 1457 Lương Ngọc Ánh 27-7-2009 Từ 14 đến 16 Nữ Tân Viên, An Lão, Hp An Lão THCS Tân Viên 9D xe máy điện 15MĐ5-59402 Không gương, không đăng ký xe 26-03-24 Cảnh cáo
Công an quận 
Kiến An

64 1467 Đỗ Văn Trung 2009
Từ 14 đến dưới 
16

Nam Quang Trung, An Lão, Hải Phòng An Lão THCS Quang Trung 9A Xe máy điện 0
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe 
máy

27-03-24 Cảnh Cáo
Công an huyện An 
Lão

65 1468 Vũ Thanh Xuân 2010
Từ 14 đến dưới 
16

Nam Quốc Tuấn, An Lão, Hải Phòng An Lão THCS Quang Trung 8A Xe máy điện 0
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe 
máy

27-03-24 Cảnh Cáo
Công an huyện An 
Lão

66 1487 Phạm Tuấn Anh 2009
Từ 14 đến dưới 
16

Nam An Thái, An Lão, Hải Phòng An Lão
THCS Nguyễn 
Chuyên Mỹ

9C đạp điện 0
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe 
máy

28-03-24 Cảnh Cáo
Công an huyện An 
Lão

67 1531 Cao Thị Phương Nam 2008
Từ 16 đến dưới 
18

Nữ Bát Trang, An Lão, Hải Phòng An Lão THCS Bát Trang 9B gắn máy 15AE-024.08
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe 
máy

31-03-24 Phạt tiền
Công an huyện An 
Lão

68 1532 Ninh Mai Chi 2009
Từ 14 đến dưới 
16

Nữ Quốc Tuấn, An Lão, Hải Phòng An Lão THCS Quốc Tuấn 9D Xe máy điện 34MĐ2-052.05
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe 
máy

31-03-24 Cảnh Cáo
Công an huyện An 
Lão

69 1533 Trần Đông Kiên 2009
Từ 14 đến dưới 
16

Nam Quang Trung, An Lão, Hải Phòng An Lão THCS Quang Trung 9A Xe máy điện 15MĐ5-559.02
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe 
máy

31-03-24 Cảnh Cáo
Công an huyện An 
Lão

70 1558 Lê Đức Thịnh 2009
Từ 14 đến dưới 
16

Nam Tân Viên, An Lão, Hải Phòng An Lão THCS Tân Viên 9A Xe máy điện 15MĐ5-578.98
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe 
máy

02-04-24 Cảnh Cáo
Công an huyện An 
Lão

71 1560 Nguyễn Văn Trạng 2009
Từ 14 đến dưới 
16

Nam Tân Viên, An Lão, Hải Phòng An Lão THCS Tân Viên 9A Xe máy điện 15MĐ5-578.89
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe 
máy

02-04-24 Cảnh Cáo
Công an huyện An 
Lão

72 1586 Tạ Minh Phương 2009
Từ 14 đến dưới 
16

Nữ Quang Trung, An Lão, Hải Phòng An Lão THCS Quang Trung 9D Xe máy điện 15MĐ5-590.19
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe 
máy

03-04-24 Cảnh Cáo
Công an huyện An 
Lão

73 1600 Đào Quang Đạt 2009
Từ 14 đến dưới 
16

Nam Tân Viên, An Lão, Hải Phòng An Lão THCS Tân Viên 9C Xe máy điện 15MĐ5-594.70
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe 
máy

04-04-24 Cảnh Cáo
Công an huyện An 
Lão

74 1614 Nguyễn Quốc Bình 2009
Từ 14 đến dưới 
16

Nam Tân Viên, An Lão, Hải Phòng An Lão THCS Tân Viên 9D Xe máy điện 15MĐ4-511.94
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe 
máy

05-04-24 Cảnh Cáo
Công an huyện An 
Lão

75 1653 Nguyễn Văn Đạt 2009
Từ 14 đến dưới 
16

Nam Trường Thành, An Lão, Hải Phòng An Lão THCS Trường Thành 9A Xe máy điện 0
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe 
máy

08-04-24 Cảnh Cáo
Công an huyện An 
Lão

76 1672 Trần Văn Bảo 20-02-09
Từ 14 đến dưới 
16

Nam
Nhu Kiều, Quốc Tuấn,An Dương 
,Hải Phòng

An Lão THCS Quốc Tuấn 9A Máy Điện 15MĐ4-095.93 Mũ,Gương, Từ 14 Đến 16 tuổi,Đăng kí 08-04-24 Cảnh Cáo
Công an huyện An 
Dương

77 286 Nguyễn Quang Phú Thịnh 21-07-09
Từ 14 đến dưới 
16

Nam
Tổ 1C, Hải Thành, Dương Kinh, 
Hải Phòng

Dương Kinh THCS Anh Dũng 9A
Xe gắn máy (kể 
cả xe máy điện)

15MĐ5-052.51

Điều khiển xe không có gương chiếu hậu bên 
trái người điều khiển;
 Người điều khiển xe gắn máy không có Giấy 
chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của 
chủ xe cơ giới còn hiệu lực;
 Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, 
xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông 
trên đường bộ

06-02-24 Cảnh cáo
Công an quận 
Dương Kinh

78 665 Phạm Thanh Thảo 10-2-2009 Từ 14 đến 16 tuổi Nữ
Hải Thành, Dương Kinh, Hải 
Phòng

Dương Kinh THCS Anh Dũng 9A máy điện 15MĐ1 – 171.90
Không mũ bảo hiểm, người đủ từ 14 tuổi đến 
16 tuổi điều khiển xe máy điện.

24-02-24 Cảnh cáo
Đội CSGT số 2, 
Phòng CSGT

79 720 Trần Bách Thái Phúc 26-8-2009 Từ 14 đến 16 tuổi Nam
số 42 trà Khê 2, Anh Dũng, Dương 
Kinh, Hải Phòng

Dương Kinh THCS Anh Dũng  9D máy điện 15MĐ1 – 427.23 Không mũ, điều khiển xe máy điện 26-02-24 Cảnh cáo
Đội CSGT số 2, 
Phòng CSGT

80 721 Ngô Yến Nhi 17-7-2009 Từ 14 đến 16 tuổi Nữ
Tổ 5 Hòa Nghĩa, Dương Kinh, Hải 
Phòng

Dương Kinh THCS Hòa Nghĩa 9A Máy điện 15MĐ4 – 519.46
Điều khiển xe máy điện, Không đội mũ bảo 
hiểm, không có đăng ký xe, không gương

26-02-24 Cảnh cáo
Đội CSGT số 2, 
Phòng CSGT

81 885 Nguyễn Công Thành 30-10-2008
Từ 14 đến dưới 
16

Nam Đa Phúc, Dương Kinh, Hải Phòng Dương Kinh THCS Đa Phúc 9D Mô Tô 15L1-104.22

Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, 
xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông 
trên đường bộ.Điều khiển xe không có gương 
chiếu hậu bên trái người điều khiển;
Điều khiển xe không có Giấy đăng ký xe theo 
quy định; Không có giấy phép lái xe

29-02-24 Cảnh cáo
Công an quận 
Dương Kinh

82 1649 Nguyễn Thuỳ Dương 28-11-2009
Từ 14 đến dưới 
16

Nữ
Anh Dũng, Dương Kinh, Hải 
Phòng

Dương Kinh THCS Anh Dũng 9D Xe máy điện 15AL-025.46

Điều khiển xe không có gương chiếu hậu bên 
trái người điều khiển;
 Điều khiển xe không có Giấy đăng ký xe theo 
quy định

06-04-24 Cảnh cáo
Công an quận 
Dương Kinh

83 1650 An Nhã Chi 13-06-09
Từ 14 đến dưới 
16

Nữ
14/63 Phú Hải, Anh Dũng, Dương 
Kinh, Hải Phòng

Dương Kinh THCS Anh Dũng 9D Xe máy điện 15MĐ1-674.34

Điều khiển xe không có Giấy đăng ký xe theo 
quy định;
 .Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, 
xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông 
trên đường bộ

06-04-24 Cảnh cáo
Công an quận 
Dương Kinh



TT
TT
CA

Họ và tên Ngày sinh
Phân tích nhóm 

độ tuổi
Giới 
tính

Nơi cư trú Quận/huyện Trường Lớp Loại xe Biển số Hành vi vi phạm
Ngày vi 
phạm

Hình thức 
xử lý

Đơn vị xử lý

84 343 Trần Bảo Nhi 6-8-2009 14 -dưới 16 Nữ
1/9/213 Thượng Đoạn, 
ĐH1,HA,Hải Phòng

Hải An THCS Đông Hải 9A2 Máy điện 15M Đ7-008.39
02 Người không đội mũ bảo hiểm; Không đăng 
ký

11-02-24 Cảnh cáo
Công an quận Ngô 
Quyền

85 515 Trịnh Minh Thanh 1-7-2009
Từ 14 đến dưới 
16

Nam
218/654 Ngô Gia Tự, Hải An, Hải 
Phòng

Hải An THCS Đằng Lâm  9A8 xe máy điện 15MĐ1-051.21 Mũ, đăng ký, gương 22-02-24 Cảnh cáo
Đội CSGT số 1, 
Phòng CSGT

86 516 Đồng Xuân Phú Vinh 23-10-2009
Từ 14 đến dưới 
16

Nam 123 Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng Hải An THCS Đằng Hải 9A7 xe máy điện 15MĐ1-732.93 Mũ, gương 22-02-24 Cảnh cáo
Đội CSGT số 1, 
Phòng CSGT

87 658 Trần Hà Phương 15-1-2009 Từ 14 đến 16 tuổi Nữ
Số 4T1 CT1 A8 Đồng Tâm, Lạch 
Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

Hải An THCS Lê Lợi  9A5 máy điện 15MĐ9 – 018.05
Không gương, người đủ từ 14 tuổi đến 16 tuổi 
điều khiển xe máy điện

24-02-24 cảnh cáo
Đội CSGT số 2, 
Phòng CSGT

88 745 Ngô Mạnh Đức 13-02-10
Từ 14 đến dưới 
16

Nam Đông Hải, Hải An, Hải Phòng Hải An THCS Hải An  8B3 xe máy điện 15MĐ9-011.78 mũ bảo hiểm 27-02-24 Cảnh cáo
Đội CSGT số 1, 
Phòng CSGT

89 938 Vũ Bảo Ngọc 1-6-2009 14 - dưới 16 Nữ
136 Cát Linh,TDP 1, Tràng Cát, 
HA, Hải Phòng

Hải An THCS Tràng Cát 9A3 Máy điện 15AT-007.46 Không đội mũ bảo hiểm; Không đăng ký 02-03-24 Cảnh cáo
Công an quận Ngô 
Quyền

90 1074 Phan Tuấn Hưng 18-10-2010 Dưới 14 Nam
187 Phủ Thượng Đoạn, ĐH1, HA, 
Hải Phòng

Hải An THCS Đông Hải 7C4 Mô tô 15AA-250.69 Không đội mũ bảo hiểm; Không đăng ký 06-03-24 Nhắc nhở
Công an quận Ngô 
Quyền

91 1194 Phạm Hà Ạnh 2012 Dưới 14 Nữ
33B Bình Kiều 1, Đông Hải 2, Hải 
An, Hải Phòng

Hải An THCS Đông Hải Lớp 6D7 Xe máy điện 15MĐ7-003.79
Không đội mũ bảo hiểm; Không có gương 
chiếu hậu bên trái; Không có đăng ký xe

11-03-24 Cảnh cáo
Công an quận 
Hồng Bàng

92 1200 Lê Vũ Trung Hiếu 12-12-2010 Dưới 14 Nam
6/123 Bùi Thị Từ Nhiên, ĐH1, HA, 
Hải Phòng

Hải An THCS Đông Hải 8B7 Máy điện 15MĐ1-134.96 Không đội mũ bảo hiểm; Không đăng ký 11-03-24 Nhắc nhở
Công an quận Ngô 
Quyền

93 1504 Bùi Đức Việt 10-3-2009 Từ 14 đến 16 tuổi Nam
8/54 Trung Hành 5, Đằng Lâm, hải 
An, Hải Phòng

Hải An THCS Đằng Lâm 9A8 máy điện 15MĐ7 – 014.41
- Không gương
 - Không có đăng ký xe

29-03-24 Cảnh cáo
Đội CSGT số 2, 
Phòng CSGT

94 1510 Bùi Đức Việt 10-3-2009 Từ 14 đến 16 tuổi Nam
8/54 Trung Hành 5 – Hải An – Hải 
Phòng

Hải An THCS Đằng Lâm 9A8 máy điện 15MĐ7-01441
- Không gương
 - không đăng ký xe
 - 14-16 tuổi điều khiển xe máy điện

29-03-24 cảnh cáo
Đội CSGT số 2, 
Phòng CSGT

95 1605 ĐỒNG XUÂN PHÚ VINH 23-10-09
từ 14 đến dưới 16 
tuổi

Nam Tổ 8, Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng Hải An THCS Đằng Hải Xe máy điện 15MĐ1-732.93

Điều khiển xe không có gương chiếu hậu bên 
trái người điều khiển; Không đội “mũ bảo hiểm 
cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe 
tham gia giao thông trên đường bộ

04-04-24 Cảnh cáo
Công an quận Hải 
An

96 87 Phạm Đình Phúc 2010
Từ 14 đến dưới 
16

Nam Hải Phòng Hồng Bàng THCS Hồng Bàng Xe máy điện Không BSK
Không biển kiểm soát; Không gương chiếu hậu 
trái; Không đăng ký xe

19-01-24 Cảnh cáo
Công an quận 
Hồng Bàng

97 358 Cáp Trọng Minh Tú 27-03-09
Từ 14 đến dưới 
16

Nam An Dương, Hải Phòng Hồng Bàng  THCS Quán Toan 9A4
Xe găn máy 
(dưới 50cc)

15AB-062.61 Không gương, 14-16 tuổi điều khiển 12-02-24 Cảnh cáo
Công an huyện 
Thuỷ Nguyên

98 921 Lê Hoàng Quân 21-01-09 Từ 14 đến 16 tuổi Nam
Số 67 Tổ 12 Hùng Vương, Sở Dầu, 
Hồng Bàng, Hải Phòng

Hồng Bàng THCS Hồng Bàng 9A3 Máy điện 15MĐ9-010.91
Không gương
 Người điều khiển từ đủ 14 tuổi đến 16 tuổi

01-03-24 Cảnh cáo
Đội CSGT số 2, 
Phòng CSGT

99 993 Bùi Vũ Minh Hằng 5-3-2009 14 - 16 tuổi Nữ
Số 119 Trại Lẻ, Kênh Dương, Lê 
Chân, Hải Phòng

Hồng Bàng THCS Bạch Đằng 9A3 Máy điện 15MĐ 1- 1187
Không gương chiếu hậu, chưa đủ tuổi đăng ký 
phương tiện

04-03-24 Cảnh cáo
Đội CSGT số 3, 
Phòng CSGT

100 1017 Bùi Việt Dũng 19-8-2010 Dưới 14 Nam Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng Hồng Bàng THCS Nguyễn Trãi 7A3 Xe máy điện 15AT-00028
Điều khiển xe không có gương chiếu hậu bên 
trái; Không mang Đăng ký xe

04-03-24 Cảnh cáo
Công an quận Lê 
Chân

101 1292 Đỗ Hoàng Sơn 26-10-2009
Từ 14 đến dưới 
16

Nam
6/58 Trại Chuối, Hồng Bàng, Hải 
Phòng

Hồng Bàng THCS Nguyễn Trãi 9A3 xe máy điện 15 MĐ1-808.60 Không đội mũ bảo hiêm, không đăng ký xe xe 18-03-24 Cảnh cáo
Đội CSGT số 1, 
Phòng CSGT

102 1520 Đinh Việt Anh 13-10-2009 14 - 16 tuổi Nam
60/4B Bạch Đằng, Hạ Lý, Hồng 
Bàng, Hải Phòng

Hồng Bàng THCS Trần Văn Ơn 9A1 Đạp điện Không BKS Không đội mũ bảo hiểm 30-03-24 Nhắc nhở
Đội CSGT số 3, 
Phòng CSGT

103 1522 Nguyễn Đức Kiên 15-11-2009 14 - 16 tuổi Nam
Số 32 ngõ 3A Bạch Đằng, Hồng 
Bàng, Hải Phòng

Hồng Bàng THCS Trần Văn Ơn 9A9 Máy điện 15MĐ 1- 80781
Không gương chiếu hậu, chưa đủ tuổi đăng ký 
phương tiện, không có đăng ký xe

30-03-24 Cảnh cáo
Đội CSGT số 3, 
Phòng CSGT

104 1687 Lê Huyền Trang 2010
Từ 14 đến dưới 
16

Nữ
Thôn Tân Lập, Lập Lễ, Thủy 
Nguyên, Hải Phòng

Hồng Bàng THCS Trần Văn Ơn 8A1 Xe máy điện 15MĐ4-813.04
Không đội mũ bảo hiểm; Không có gương 
chiếu hậu bên trái; Không đăng ký xe

10-04-24 Cảnh cáo
Công an quận 
Hồng Bàng

105 1793 Bùi Trí Kiên 16-11-2009 14 - 16 tuổi Nam
16/51 Bạch Đằng, Hạ Lý, Hồng 
Bàng, Hải Phòng

Hồng Bàng THCS Trần Văn Ơn 9 Máy điện 15MĐ 1- 81254
Không đội mũ bảo hiểm, Không đủ tuổi đăng 
ký phương tiện

13-04-24 Cảnh cáo
Đội CSGT số 3, 
Phòng CSGT

106 205 Đỗ Thị Tuyết Nhi 2009
Từ 14 đến dưới 
16

Nữ Mỹ Đức, An Lão, Hải Phòng Kiến An THCS Bắc Hà 9C máy điện 15MĐ5-054.23
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe 
máy

29-01-24 Cảnh Cáo
Công an huyện An 
Lão

107 220 Trịnh Minh Quang 2009
Từ 14 đến dưới 
16

Nam
Thị trấn An Lão, An Lão, Hải 
Phòng

Kiến An
THCS Lương Khánh 
Thiện

9A máy điện 36MĐ1-473.19
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe 
máy

30-01-24 Cảnh Cáo
Công an huyện An 
Lão

108 222 Nguyễn Đăng Chương 2009
Từ 14 đến dưới 
16

Nam Quang Hưng, An Lão, Hải Phòng Kiến An
THCS Lương Khánh 
Thiện

9A máy điện 15MĐ5-591.61
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe 
máy

30-01-24 Cảnh Cáo
Công an huyện An 
Lão

109 317 Nguyễn Gia Khánh 4-9-2009 Từ 14 đến 16 Nam Ngọc Sơn, Kiến An, Hải Phòng Kiến An
 THCS Lương Khánh 
Thiện

 9A7 xe máy điện 15MĐ5-06505 Chở người ngồi sau không mũ bảo hiểm 08-02-24 Cảnh cáo
Công an quận 
Kiến An

110 323 Trần Nhật Minh 2009
Từ 14 đến dưới 
16

Nam Lãm Hà, Kiến An, Hải Phòng Kiến An
THCS Lương Khánh 
Thiện

9A9 Xe máy điện 15MĐ5-062.46
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe 
máy

09-02-24 Cảnh Cáo
Công an huyện An 
Lão

111 572 Lê Hải Nam 10-10-2009 Từ 14 đến 16 Nam Văn Đẩu, Kiến An Kiến An
THCS Trần Phú, 
Kiến An

8B4 xe máy điện 15MĐ1-27974
Không đội mũ bảo hiểm, 
 Chưa đủ điều kiện điều khiển xe

23-02-24 Cảnh cáo
Công an quận 
Kiến An

112 1198 Vũ Anh Thư 29-12-2009 Từ 14 đến 16 Nữ 357 Trần Tất Văn, Kiến An Kiến An THCS Bắc Hà 9A3 xe máy điện 15MĐ5-06151 Không đội mũ bảo hiểm, chở sau không mũ 11-03-24 Cảnh cáo
Công an quận 
Kiến An

113 1300 Phạm Hương Giang 2009
Từ 14 đến dưới 
16

Nữ
Thị trấn An Lão, An Lão, Hải 
Phòng

Kiến An
THCS Lương Khánh 
Thiện

9C Xe máy điện 15MĐ5-553.91
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe 
máy

19-03-24 Cảnh Cáo
Công an huyện An 
Lão

114 1681 Cung Vũ Trung Tín 5-12-2009 Từ 14 đến 16 Nam Ngọc Sơn, Kiến An, Hải Phòng Kiến An
THCS Lương Khánh 
Thiện

8A6 xe máy điện không biển không đeo biển số, không đăng ký xe 09-04-24 Cảnh cáo
Công an quận 
Kiến An
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115 1715 Phạm Khánh Vy 6-7-2010 Nữ Phù Liễn, Kiến An, Hải Phòng Kiến An THCS Bắc Hà 11B8 xe máy điện 15MĐ5-04235 Không đội mũ bảo hiểm 11-04-24 Phạt tiền
Công an quận 
Kiến An

116 425 Nguyễn Hoàng Phú 15-09-09
Từ 14 đến dưới 
16

nam Đại Đồng, Kiến Thụy, Hải Phòng Kiến Thụy THCS Đại Đồng 9D3 máy điện 15MĐ1-10595
Không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe không 
đủ tuổi

17-02-24 cảnh cáo
Công an huyện 
Kiến Thụy

117 979 Đinh Đông Nhị 16-01-09
Từ 14 đến dưới 
16

nam
Kim Sơn, Tân Trào, Kiến Thụy, 
Hải Phòng

Kiến Thụy
THCS Núi Đối, Kiến 
Thụy

9B máy điện 15MĐ6-34701
chạy quá tốc độ 05-10km/h, không đăng ký, 
điều khiển xe không đủ tuổi

03-03-24 cảnh cáo
Công an huyện 
Kiến Thụy

118 980 Trịnh Quốc Khánh 14-06-09
Từ 14 đến dưới 
16

nam
Xuân La, Thanh Sơn, Kiến Thuỵ, 
Hải Phòng

Kiến Thụy
THCS Thanh Sơn, 
Kiến Thụy

9C gắn máy 15AA-05118
không đội mũ bảo hiểm, chở theo 2 người trên 
xe, điều khiển xe không đủ tuổi

03-03-24 cảnh cáo
Công an huyện 
Kiến Thụy

119 1070 Nguyễn Công Hải Đăng 2009
Từ 14 đến dưới 
16

Nam Ngũ Phúc, Kiến Thụy, Hải Phòng Kiến Thụy
THCS Ngũ Phúc, 
Kiến Thụy

9C Xe máy điện 15MĐ6-340.74
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe 
máy

06-03-24 Cảnh Cáo
Công an huyện An 
Lão

120 1277 Hoàng Nguyễn Nhật Tiền 12-01-09
Từ 14 đến dưới 
16

nam
Đại Trà, Đông Phương, Kiến Thụy, 
Hải Phòng

Kiến Thụy THCS Đại Đồng 9D2 máy điện 15MĐ4-51884
không đội mũ bảo hiểm, không đăng ký, điều 
khiển xe không đủ tuổi

17-03-24 cảnh cáo
Công an huyện 
Kiến Thụy

121 1464 Vũ Thị Mai Hoa 04-03-10
Từ 14 đến dưới 
16

nữ
Xuân Úc, Thuận Thiên, Kiến Thụy, 
Hải Phòng

Kiến Thụy
THCS Thuận Thiên, 
Kiến Thụy

8B máy điện 14MĐ8-00336
không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe không đủ 
tuổi

26-03-24 cảnh cáo
Công an huyện 
Kiến Thụy

122 5 Cao Tuấn Anh 2009
Từ 14 đến dưới 
16

Nam Lam Sơn, Lê Chân, Hải Phòng Lê Chân
THCS Nguyễn Bá 
Ngọc

9 Xe máy điện 15MĐ1-67786 Không đội mũ bảo hiểm 22-12-23 Nhắc nhở
Công an quận Lê 
Chân

123 7 Vũ Trọng Khoa 24-5-2009
Từ 14 đến dưới 
16

Nam An Đồng, An Dương, Hải Phòng Lê Chân THCS Trần Phú 9A8 Xe máy điện 15MĐ8-02113 Không đội mũ bảo hiểm 22-12-23 Nhắc nhở
Công an quận Lê 
Chân

124 20 Bùi Nhất Tâm 28-9-2010 Dưới 14 Nam Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng Lê Chân THCS Ngô Quyền 8 Xe máy điện 15MĐ4- 12120 Không đội mũ bảo hiểm 28-12-23 Nhắc nhở
Công an quận Lê 
Chân

125 29 Lê Trường Giang 18-02-09
Từ 14 đến dưới 
16

Nam Thành Tô, Hải An, Hải Phòng Lê Chân
THCS Nguyễn Bá 
Ngọc

9A9 Xe máy điện 15MĐ9-01596 Không đội mũ bảo hiểm 30-12-23 Nhắc nhở
Công an quận Lê 
Chân

126 31 Trần Hà Duy 29-8-2009
Từ 14 đến dưới 
16

Nam Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng Lê Chân THCS Trần Phú 9A6 Xe máy điện 15MĐ9-01596 Không gương chiếu hậu bên trái 30-12-23 Nhắc nhở
Công an quận Lê 
Chân

127 80 Trần Quang Minh 08-09-09
Từ 14 đến dưới 
16

Nam
Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải 
Phòng

Lê Chân
THCS Nguyễn Bá 
Ngọc

9A1 Xe máy điện 15MĐ8-00030
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, 
xe máy"

17-01-24 Nhắc nhở
Công an quận Lê 
Chân

128 101 Mai Thị Khánh Linh 11-08-09
Từ 14 đến dưới 
16

Nữ Trại Cau, Lê Chân, Hải Phòng Lê Chân THCS Ngô Quyền 9A6 Xe máy điện 15MĐ1- 64024
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, 
xe máy"

20-01-24 Nhắc nhở
Công an quận Lê 
Chân

129 102 Lê Đức Tài 5-5-2009
Từ 14 đến dưới 
16

Nam
Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải 
Phòng

Lê Chân THCS Ngô Quyền 9A1 Xe máy điện 15MĐ1- 73491
Đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" 
không cài quai

20-01-24 Nhắc nhở
Công an quận Lê 
Chân

130 103 Trần Gia Như 15-09-09
Từ 14 đến dưới 
16

Nam Trại Cau, Lê Chân, Hải Phòng Lê Chân THCS Ngô Quyền 9A2 Xe máy điện 15MĐ1- 73783
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, 
xe máy"

20-01-24 Nhắc nhở
Công an quận Lê 
Chân

131 106 Bùi Tuấn Anh 24-6-2009
Từ 14 đến dưới 
16

Nam Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng Lê Chân
THCS Dư Hàng 
Kênh

9A1 Xe máy điện 15MĐ8-01618
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, 
xe máy"

20-01-24 Nhắc nhở
Công an quận Lê 
Chân

132 124 Quản Thu Hương 26-6-2009
Từ 14 đến dưới 
16

Nữ Hồ Nam, Lê Chân, Hải Phòng Lê Chân THCS Tô Hiệu 9D1 Xe mô tô 15AA-13425
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, 
xe máy"

21-01-24 Nhắc nhở
Công an quận Lê 
Chân

133 147 Phạm Gia Huy 25-4-2009
Từ 14 đến dưới 
16

Nam
19/47 Khúc Thừa Dụ, Lê Chân, 
Hải Phòng

Lê Chân THCS Vĩnh Niệm 9A2 Xe máy điện 15MĐ1- 40230
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, 
xe máy"

23-01-24 Nhắc nhở
Công an quận Lê 
Chân

134 211 Đỗ Thùy Chi 30-10-2009
Từ 14 đến dưới 
16

Nữ An Dương, Lê Chân, Hải Phòng Lê Chân
THCS Nguyễn Bá 
Ngọc

9A5 Xe máy điện 15MĐ1-32599
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, 
xe máy"

29-01-24 Nhắc nhở
Công an quận Lê 
Chân

135 212 Bùi Thanh Thủy 6-10-2009
Từ 14 đến dưới 
16

Nữ Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng Lê Chân
THCS Nguyễn Bá 
Ngọc

9A5 Xe máy điện 15MĐ1-53371
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, 
xe máy"

29-01-24 Nhắc nhở
Công an quận Lê 
Chân

136 213 Lại Nguyễn Việt Hà 2010 Dưới 14 Nam Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng Lê Chân THCS Tô Hiệu 8C5 Xe máy điện 15MĐ2-14747 Không có gương chiếu hậu bên trái 29-01-24 Nhắc nhở
Công an quận Lê 
Chân

137 214 Nguyễn Hoàng Phúc 2010 Dưới 14 Nam Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng Lê Chân THCS Tô Hiệu 8C5 Xe máy điện 15AC-04028 Không có gương chiếu hậu bên trái 29-01-24 Nhắc nhở
Công an quận Lê 
Chân

138 471 Nguyễn Thị Yến Nhi 2-1-2009 Nữ Văn Đẩu, Kiến An, Hải Phòng Lê Chân THCS Trần Phú 9A4 xe máy điện 15MĐ1-71295 Không đội mũ bảo hiểm 21-02-24 Cảnh cáo
Công an quận 
Kiến An

139 648 Lê Đức Tài 2009
Từ 14 đến dưới 
16

Nam
30/58 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, 
Hải Phòng

Lê Chân THCS Ngô Quyền 9A1 Xe máy điện 15MĐ1-73491
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, 
xe máy"; Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi 
điều khiển xe máy điện

24-02-24 Nhắc nhở
Công an quận Lê 
Chân

140 649 Đặng Quỳnh Trang 25-6-2008
Từ 14 đến dưới 
16

Nữ
45 Đường tàu Cát Dài, Lê Chân, 
Hải Phòng

Lê Chân THCS Ngô Quyền 9A2 Xe máy điện 15MĐ1-33528
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, 
xe máy"; Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi 
điều khiển xe máy điện

24-02-24 Nhắc nhở
Công an quận Lê 
Chân

141 650 Đào Trung Hiếu 23-1-2009
Từ 14 đến dưới 
16

Nam
Ngõ 52 Miếu Hai Xã, Lê Chân Hải 
Phòng

Lê Chân THCS Ngô Quyền 9A4 Xe máy điện 15MĐ1- 23633
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, 
xe máy"; Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi 
điều khiển xe máy điện

24-02-24 Nhắc nhở
Công an quận Lê 
Chân

142 651 Bạch Ngọc Thành Đạt 2005 Từ 18 trở lên Nam Lê Chân
THCS Nguyễn Bá 
Ngọc

9A1 Xe máy điện 15MĐ8-01731
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, 
xe máy"

24-02-24 Nhắc nhở
Công an quận Lê 
Chân

143 655 Vũ Gia Huy 02-03-09
Từ 14 đến dưới 
16

Nam Đồng Thái, An Đồng, Hải Phòng Lê Chân THCS Vĩnh Niệm 9A1 Xe máy điện 15MĐ1-35658
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, 
xe máy"

24-02-24 Nhắc nhở
Công an quận Lê 
Chân

144 862 Nguyễn Đức Vượng 10-12-2009
Từ 14 đến dưới 
16

Nam
68 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải 
Phòng

Lê Chân THCS Ngô Quyền 9A6 xe máy điện 15 MĐ1-614.71 Không đội mũ bảo hiêm, không đăng ký xe xe 29-02-24 Cảnh cáo
Đội CSGT số 1, 
Phòng CSGT

145 875 Trần Minh Hiếu 8-2-2010
Từ 14 đến dưới 
16

Nam
28/54 Trang Quan, An Đồng, An 
Dương, Hải Phòng

Lê Chân
THCS Nguyễn Bá 
Ngọc

8B8 Xe máy điện 15MĐ1-70506
Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm; 
Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi điều khiển 
xe máy điện

29-02-24 Cảnh cáo
Công an quận Lê 
Chân
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146 925 Bùi Huy Hoàng 13-8-2010 <14 tuổi Nam
4/97 Hồng Bàng, Hồng Bàng, Hải 
Phòng

Lê Chân THCS Ngô Quyền 8B12 xe máy điện 15MĐ1 - 548.27
Chở người ngồi sau không
  mũ, không đăng ký xe, người 
 điều khiển xe dưới 14 tuổi

01-03-24 Nhắc nhở
Đội CSGT số 2, 
Phòng CSGT

147 944 Nguyễn Huy Khánh 18-12-2011 Dưới 14 Nam A4CT2 Vạn Mỹ, NQ, Hải Phòng Lê Chân THCS Ngô Quyền 7C1 Mô tô 15AP-032.26 Không đội mũ bảo hiểm 02-03-24 Nhắc nhở
Công an quận Ngô 
Quyền

148 998 Nguyễn Thế Anh 30-05-10 Dưới 14 tuổi Nam
Ngõ 30 Trần Nguyên Hãn, Lê 
Chân, Hải Phòng

Lê Chân THCS Ngô Quyền 8B2 Máy điện 15MĐ 8- 02098
Không gương chiếu hậu, chưa đủ tuổi đăng ký 
phương tiện

04-03-24 Nhắc nhở
Đội CSGT số 3, 
Phòng CSGT

149 1002 Nguyễn Nam Phong 9-5-2011 Dưới 14 tuổi Nam
125 Máng Nước, An Đồng, An 
Dương, Hải Phòng

Lê Chân THCS Tô Hiệu 7B11 Máy điện 15MĐ 1- 02348
Không gương chiếu hậu, chưa đủ tuổi đăng ký 
phương tiện

04-03-24 Nhắc nhở
Đội CSGT số 3, 
Phòng CSGT

150 1018 Nguyễn Thị Yến Nhi 21-7-2009
Từ 14 đến dưới 
16

Nữ
7/46 Trại Chuối, Hồng Bàng, Hải 
Phòng

Lê Chân
THCS Trương Công 
Định

9A7 Xe máy điện 15MĐ1-25909
Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm; 
Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi điều khiển 
xe máy điện

04-03-24 Cảnh cáo
Công an quận Lê 
Chân

151 1019 Vũ Ngọc Thiện 9-1-2009
Từ 14 đến dưới 
16

Nam
6/38/20 Trần Nguyên Hãn, Lê 
Chân, Hải Phòng

Lê Chân
THCS Trương Công 
Định

8D3 Xe máy điện 15MĐ1-39692

Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, 
xe máy"; Điều khiển xe không có gương chiếu 
hậu bên trái; Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 
tuổi điều khiển xe máy điện

04-03-24 Cảnh cáo
Công an quận Lê 
Chân

152 1021 Vũ Kiên Đạt 24-01-10
Từ 14 đến dưới 
16

Nam
73/20 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, 
Hải Phòng

Lê Chân THCS Ngô Quyền 8B5 Xe máy điện 15MĐ1- 557.80
Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm; 
Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi điều khiển 
xe máy điện

04-03-24 Cảnh cáo
Công an quận Lê 
Chân

153 1023 Đào Minh Thái 29-11-2009
Từ 14 đến dưới 
16

Nam
114 Quang Trung, Hồng Bàng, Hải 
Phòng

Lê Chân THCS Trần Phú 9A9 Xe máy điện 15MĐ 2- 141.49
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, 
xe máy"; Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi 
điều khiển xe máy điện

04-03-24 Cảnh cáo
Công an quận Lê 
Chân

154 1208 Vũ Mai Trang 22-11-2009 Từ 14 đến 16 tuổi Nữ
Số 143 Trần Nhội, Văn Đẩu, Kiến 
An

Lê Chân THCS Trần Phú 9A4 Xe máy điện 15MĐ5-055.48
- Không gương 
 - Không đăng ký xe 
 - Người điều khiển từ 14 đến 16 tuổi

11-03-24 Cảnh cáo
Đội CSGT số 2, 
Phòng CSGT

155 1295 Nguyễn Mạnh Cường 28-06-10 Dưới 14 tuổi Nam
264 Nguyễn Công Hòa, Lê Chân, 
Hải Phòng

Lê Chân THCS Võ Thị Sáu 8B2 Xe máy điện Không có BKS Không đội mũ 18-03-24 Nhắc nhở
Đội CSGT số 1, 
Phòng CSGT

156 1624 Lưu Đức Anh 09-06-09
Từ 14 đến dưới 
16

Nam
Khu TĐC Tam Kỳ, Vĩnh Niệm, Lê 
Chân, Hải Phòng

Lê Chân
THCS Nguyễn Bá 
Ngọc

9A7 Xe máy điện 15 MĐ 8-016.95 Không đội mũ bảo hiểm, không đăng ký 05-04-24 Cảnh cáo
Đội CSGT số 1, 
Phòng CSGT

157 1625 Trương Bảo An 10-07-10 Dưới 14 tuổi Nam
33/208 An Đồng, An Dương, Hải 
Phòng

Lê Chân
THCS Nguyễn Bá 
Ngọc

8B8 Xe đạp điện Xe đạp điện Chở người không đội mũ bảo hiểm 05-04-24 Nhắc nhở
Đội CSGT số 1, 
Phòng CSGT

158 1627 Đặng Nguyễn Nam Dương 18-01-09
Từ 14 đến dưới 
16

Nam
Số 1 lô 8 khu tập thể An Dương, 
Lê Chân, Hải Phòng

Lê Chân
THCS Nguyễn Bá 
Ngọc

9A1 Xe máy điện 15 MĐ8-022.88
Không đội mũ bảo hiểm, chở người ngồi trên 
xe, không đăng ký

05-04-24 Cảnh cáo
Đội CSGT số 1, 
Phòng CSGT

159 1629 Vũ Gia Linh 14-12-2009
Từ 14 đến dưới 
16

Nữ
Số 140 Nguyễn Cộng Hòa, Lê 
Chân, Hải Phòng

Lê Chân
THCS Nguyễn Bá 
Ngọc

9A7 Xe đạp điện Xe đạp điện Chở người không đội mũ bảo hiểm 05-04-24 Cảnh cáo
Đội CSGT số 1, 
Phòng CSGT

160 1631 Mai Đức Anh 02-11-09
Từ 14 đến dưới 
16

Nam
Số 13/5/50 Chợ Hàng, Lê Chân, 
Hải Phòng

Lê Chân THCS Hoàng Diệu 9A4 Xe đạp điện Xe đạp điện Không đội mũ bảo hiểm 05-04-24 Cảnh cáo
Đội CSGT số 1, 
Phòng CSGT

161 1632 Vũ Khánh Huyền 12-04-10 Dưới 14 tuổi Nữ
197 Tôn Đức Thắng, Lê Chân, Hải 
Phòng

Lê Chân
THCS Nguyễn Bá 
Ngọc

8 Xe đạp điện Xe đạp điện chở người ngồi trên xe 05-04-24 Nhắc nhở
Đội CSGT số 1, 
Phòng CSGT

162 1633 Nguyễn Gia Phong 20-03-10
Từ 14 đến dưới 
16

Nam 197 Nguyễn Văn Linh, Hải Phòng Lê Chân THCS Trần Phú 8D6 Xe máy điện 15 MĐ1-262.65 Không đội mũ bảo hiểm, không đăng ký 05-04-24 Cảnh cáo
Đội CSGT số 1, 
Phòng CSGT

163 1634 Phạm Gia Khôi 12-03-09
Từ 14 đến dưới 
16

Nam
4C11 Trại Chuối, Hồng Bàng, Hải 
Phòng

Lê Chân THCS Trần Phú 9B6 Xe đạp điện Xe đạp điện Không đội mũ bảo hiểm 05-04-24 Cảnh cáo
Đội CSGT số 1, 
Phòng CSGT

164 1721 Nguyễn Hồng Gia Bảo 04-03-11 Dưới 14 tuổi Nam
3/144 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, 
Hải Phòng

Lê Chân THCS Tô Hiệu 7B9 Xe máy điện 15 MĐ1-636.05 Không đội mũ bảo hiểm 11-04-24 Nhắc nhở
Đội CSGT số 1, 
Phòng CSGT

165 1722 Trần Gia Hân 31-12-2010 Dưới 14 tuổi Nữ
19/414 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải 
Phòng

Lê Chân THCS Tô Hiệu 8C5 Xe máy điện 15 MĐ 7-004.56 Không đội mũ bảo hiểm, không đăng ký 11-04-24 Nhắc nhở
Đội CSGT số 1, 
Phòng CSGT

166 1723 Nguyễn Đức Gia Bình 01-02-09
Từ 14 đến dưới 
16

Nam
2/259 Đường Thiên Lôi, Lê Chân, 
Hải Phòng

Lê Chân THCS Tô Hiệu 9D1 Xe đạp điện Xe đạp điện Đi ngược chiều 11-04-24 Cảnh cáo
Đội CSGT số 1, 
Phòng CSGT

167 1724 Nguyễn Tuấn Dũng 25-08-09
Từ 14 đến dưới 
16

Nam
52/104 Tôn Đức Thắng, Lê Chân, 
Hải Phòng

Lê Chân
THCS Nguyễn Bá 
Ngọc

9A1 Xe gắn máy 15AB-070.60 Không đội mũ bảo hiểm, không đăng ký 11-04-24 Cảnh cáo
Đội CSGT số 1, 
Phòng CSGT

168 1726 Đào Hoàng Anh 31-12-2009 Dưới 14 tuổi Nam 492 Thiên Lôi, Lê Chân, Hải Phòng Lê Chân THCS Ngô Quyền 9A11 Xe máy điện 15MĐ8-019.51 Chở người không đội mũ bảo hiểm 11-04-24 Nhắc nhở
Đội CSGT số 1, 
Phòng CSGT

169 1756 Vũ Đức Anh 29-8-2008 Nam Lãm Hà, kiến An, Hải Phòng Lê Chân
THCS Nguyễn Bá 
Ngọc

9A5 Xe 50 15AS-03750
Không đội mũ bảo hiểm, chở người ngồi sau 
không mũ

12-04-24
Công an quận 
Kiến An

170 1766 Trần Nguyễn Cao Kỳ 13-6-2011 >14 tuổi Nữ
25/33/275 Đông Khê, Ngô Quyền, 
Hải Phòng

Lê Chân THCS Trần Phú 7C9 máy điện 15MĐ9 – 024.66
- Không có gương
 - Không có đăng ký xe
 - Dưới 14 tuổi điều khiển xe máy điện

12-04-24 nhắc nhở
Đội CSGT số 2, 
Phòng CSGT

171 1767 Thái Bá Vũ 22-1-2009 Từ 14 đến 16 tuổi Nam
47 Lô 3 166 Chùa Hàng, Hồ Nam, 
Lê Chân, Hải Phòng

Lê Chân THCS Tô Hiệu 9D8 máy điện 15MĐ9 – 017.92 - Chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm 12-04-24 nhắc nhở
Đội CSGT số 2, 
Phòng CSGT

172 1792 Nguyễn Phan Ngọc Linh 19-07-09 14 - 16 tuổi Nữ
Hoàng Mai, Đồng Thái, An Dương, 
Hải Phòng

Lê Chân
THCS Nguyễn Bá 
Ngọc

9 Gắn máy 15AA -20418
Chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm, 
Không đủ tuổi đăng ký phương tiện

13-04-24 Cảnh cáo
Đội CSGT số 3, 
Phòng CSGT

173 21 Lê Lâm Tùng 09-05-09
Từ 14 đến dưới 
16

Nam
Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải 
Phòng

Ngô Quyền THCS Chu Văn An 9D11 Xe máy điện 15MĐ1-39375 Không đội mũ bảo hiểm 28-12-23 Nhắc nhở
Công an quận Lê 
Chân

174 504 Ngô Phương Lan 4-10-2009
Từ 14 đến dưới 
16

Nam
Tổ 27 Đông Khê, Ngô Quyền, Hải 
Phòng

Ngô Quyền THCS An Đà 9D1 xe máy điện 15 MĐ1 -74717 Mũ 22-02-24 Cảnh cáo
Đội CSGT số 1, 
Phòng CSGT
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175 688 Trịnh Thị Huyền Trang 28-12-2009 Từ 14 đến 16 tuổi Nữ
4/45 Xóm Trại I, Đằng Giang, Ngô 
Quyền, Hải Phòng

Ngô Quyền
THCS Lê Hồng 
Phong

9C1 máy điện 15MĐ9 – 010.43
Không đội mũ bảo hiểm, không đăng ký xe, 
không gương, người đủ từ 14 tuổi đến 16 tuổi 
điều khiển xe máy điện

25-02-24 cảnh cáo
Đội CSGT số 2, 
Phòng CSGT

176 724 Nguyễn Gia Minh 7-8-2009 Từ 14 đến 16 tuổi Nam
Khu đô thị ICC Đông Hải, Lê 
Chân, Hải Phòng

Ngô Quyền THCS Chu Văn An 9Đ7 máy điện 15MĐ1 –724.38
Không đội mũ bảo hiểm, không gương, điều 
khiển xe máy điện

26-02-24 Cảnh cáo
Đội CSGT số 2, 
Phòng CSGT

177 830 Nguyễn Khánh Thư 20-2-2008 Từ 16 đến 18 tuổi Nữ Đằng Giang NQ, Hải Phòng Ngô Quyền THCS An Đà  9D3 máy điện 15MĐ9 – 024.69 Không gương, không đăng ký xe 28-02-24 phạt tiền
Đội CSGT số 2, 
Phòng CSGT

178 937 Lê Ngọc Đức 3-2-2009 14 -dưới 16 Nam
29/2/311 Đà Nẵng, Cầu Tre, NQ, 
Hải Phòng

Ngô Quyền THCS Đà Nẵng 9A8 Máy điện 15MĐ1-734.95
02 Người không đội mũ bảo hiểm; Không đăng 
ký

02-03-24 Cảnh cáo
Công an quận Ngô 
Quyền

179 939 Nguyễn Công Vinh 25-02-09 14 - dưới 16 Nam
2/246 Đà Nẵng, Cầu Tre, NQ, Hải 
Phòng

Ngô Quyền THCS Đà Nẵng 9A3 Máy điện 15MĐ9-000.57 Không đội mũ bảo hiểm 02-03-24 Cảnh cáo
Công an quận Ngô 
Quyền

180 940 Nguyễn Phú Việt Anh 23-06-09 14 -dưới 16 Nam
12T3CT3A8 Vạn Mỹ, NQ, Hải 
Phòng

Ngô Quyền THCS Chu Văn An 9D9 Máy điện 15MĐ9-007.49 Không đội mũ bảo hiểm 02-03-24 Cảnh cáo
Công an quận Ngô 
Quyền

181 1014 Phạm Thị Thu Trang 15-5-2009
Từ 14 đến dưới 
16

Nữ
3/18/73 Lê Lai, Máy Chai, Ngô 
Quyền, Hải Phòng

Ngô Quyền THCS Lạc Viên 9D7 Xe máy điện 15MĐ4-05435
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, 
xe máy"; Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi 
điều khiển xe máy điện

04-03-24 Cảnh cáo
Công an quận Lê 
Chân

182 1053 Trần Đặng Nhật Linh 23-11-2009 14 - dưới 16 Nữ
14 Lô 11 Lâm Tường, Hồ Nam, 
LC, Hải Phòng

Ngô Quyền THCS Chu Văn An 9D12 Máy điện 15MĐ9-013.59 Chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm 05-03-24 Cảnh cáo
Công an quận Ngô 
Quyền

183 1055 Phạm Đức Nhân 1-3-2009 14 - dưới 16 Nam 20B/42/152 Lê Lai, NQ, Hải Phòng Ngô Quyền THCS Lạc Viên 9D6 Mô tô 15AA-203.46 Không đội mũ bảo hiểm; Không đăng ký 05-03-24 Cảnh cáo
Công an quận Ngô 
Quyền

184 1072 Nguyễn Minh Khánh 6-8-2009 14 - dưới 16 Nam
1/9/73 Lê Lai, Lạc Viên, NQ, Hải 
Phòng

Ngô Quyền THCS Lạc Viên 9D5 Máy điện 15MĐ9-020.77 Không đội mũ bảo hiểm 06-03-24 Cảnh cáo
Công an quận Ngô 
Quyền

185 1073 Nguyễn Tùng Lâm 16-06-09 14 - dưới 16 Nam
5/68 Lê Lai, Lạc Viên, NQ, Hải 
Phòng

Ngô Quyền THCS Lạc Viên 9D5 Máy điện 15MĐ9-020.14 Không đội mũ bảo hiểm 06-03-24 Cảnh cáo
Công an quận Ngô 
Quyền

186 1186 Nguyễn Đắc Lâm Tùng 20-05-10 Dưới 14 Nam
28/282 Đà Nẵng, Cầu Tre, NQ, Hải 
Phòng

Ngô Quyền THCS Đà Nẵng 8B2 Máy điện 15MĐ9-021.88 Không gương; Không đăng ký 09-03-24 Nhắc nhở
Công an quận Ngô 
Quyền

187 1187 Nguyễn Hoàng Trang Vy 30-08-10 Dưới 14 Nữ
51/313 Đà Nẵng, Cầu Tre, NQ, Hải 
Phòng

Ngô Quyền THCS Đà Nẵng 8B1 Máy điện 15MĐ9-015.72 Không đội mũ bảo hiểm; Không đăng ký 09-03-24 Nhắc nhở
Công an quận Ngô 
Quyền

188 1188 Nguyễn Khánh Thư 20-02-08
từ 16 đến dưới 18 
tuổi

Nữ
454 Lạch Tray, ĐG, NQ, Hải 
Phòng

Ngô Quyền THCS AN Đà 9D3 Máy điện 15MĐ9-024.69 Chở người ngồi sau không mũ 09-03-24 Phạt tiền
Công an quận Ngô 
Quyền

189 1199 Vũ Diệp Anh 8-12-2011 Dưới 14 Nữ Đông Khê 2, NQ, Hải Phòng Ngô Quyền THCS Đà Nẵng 7B6 Máy điện 15MĐ1-180.51 Không đội mũ bảo hiểm; Không đăng ký 11-03-24 Nhắc nhở
Công an quận Ngô 
Quyền

190 1253 Đoàn Quang Long 4-10-2009 14 - dưới 16 Nam
258 Đà Nẵng, Cầu Tre, NQ, Hải 
Phòng

Ngô Quyền THCS Đà Nẵng 9A7 Máy điện 34MĐ1-532.20
Không đội mũ bảo hiểm; Không gương; Không 
đăng ký

15-03-24 Cảnh cáo
Công an quận Ngô 
Quyền

191 1505 Nguyễn Nhất Huy 14-1-2009 Từ 14 đến 16 tuổi Nam
Tổ 15 Đồng Thái, An Dương, Hải 
Phòng

Ngô Quyền
THCS Lê Hồng 
Phong

9D1 máy điện 15MĐ5 – 059.66
- Không gương
 - Khong đội mũ bảo hiểm

29-03-24 Cảnh cáo
Đội CSGT số 2, 
Phòng CSGT

192 1511 Nguyễn Nhất Huy 14-1-2009 Từ 14 đến 16 tuổi Nam
Tổ 15 Đằng Hải – Hải An – Hải 
Phòng

Ngô Quyền
THCS Lê Hồng 
Phong

9D1 máy điện 15MĐ5-05966
- Không gương
 - Không mũ
 - 14-16 tuổi điều khiển xe máy điện

29-03-24 cảnh cáo
Đội CSGT số 2, 
Phòng CSGT

193 107 Hoàng Mạnh Vũ 02-01-09
Từ 14 đến dưới 
16

Nam
Tân Dương, Thủy Nguyên, Hải 
Phòng

Thủy Nguyên THCS Tân Dương 9B Xe máy điện 15MĐ2-10333
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, 
xe máy"

20-01-24 Nhắc nhở
Công an quận Lê 
Chân

194 298 Trịnh Trung Hiếu 20-1-2009
Từ 14 đến dưới 
16

Nam Hòa Bình, Thuỷ Nguyên Thủy Nguyên  THCS Hòa Bình 9A5 Xe máy điện 15MĐ2-111.10
Không mũ, không đăng ký xe, Không gương, 
14-16 điều khiển

06-02-24 Cảnh cáo
Công an huyện 
Thuỷ Nguyên

195 299 Lã Đăng Minh 2-6-2009
Từ 14 đến dưới 
16

Nam Thiên Hương, Thuỷ Nguyên Thủy Nguyên  THCS Thiên Hương 9A5 Xe máy điện 15MĐ2-112.67 Không mũ, 14-16 điều khiển 06-02-24 Cảnh cáo
Công an huyện 
Thuỷ Nguyên

196 300 Ngô Quốc Anh 16-11-2009
Từ 14 đến dưới 
16

Nam Lâm Động, Thuỷ Nguyên Thủy Nguyên  THCS Lâm Động 9A3 Xe máy điện 15MĐ2-121.25
Không mũ, không đăng ký xe, 14-16 tuổi điều 
khiển

06-02-24 Cảnh cáo
Công an huyện 
Thuỷ Nguyên

197 354 Hoàng Phú Tùng 14-03-09
Từ 14 đến dưới 
16

Nam Thiên Hương, Thuỷ Nguyên Thủy Nguyên  THCS Thiên Hương 9A4 Xe máy điện 15MĐ2-144.54 Không mũ, không đăng ký xe, 14-16 điều khiển 12-02-24 Cảnh cáo
Công an huyện 
Thuỷ Nguyên

198 355 Nguyễn Hoàng Hà 13-06-09
Từ 14 đến dưới 
16

Nam Hòa Bình, Thuỷ Nguyên Thủy Nguyên THCS Thủy Đường 7A5 Xe máy điện 15MĐ2-117.84 Không mũ, 14-16 tuổi điều khiển 12-02-24 Cảnh cáo
Công an huyện 
Thuỷ Nguyên

199 356 Trần Bá Tiến 14-04-09
Từ 14 đến dưới 
16

Nam Dương Quan, Thuỷ Nguyên Thủy Nguyên THCS Dương Quan 9A2 Xe máy điện 15MĐ2-170.71
Không mũ, không đăng ký xe, 14-16 tuổi điều 
khiển

12-02-24 Cảnh cáo
Công an huyện 
Thuỷ Nguyên

200 377 Ngô Đăng Khôi 07-05-09
Từ 14 đến dưới 
16

Nam Hợp Thành, Thuỷ Nguyên Thủy Nguyên  THCS Hợp Thành 9 Xe mô tô 15G1-657.48
Không mũ, chở sau không mũ,
 không đăng ký xe, 14-16 tuổi điều khiển

13-02-24 Cảnh cáo
Công an huyện 
Thuỷ Nguyên

201 378 Đào Khánh Toàn 07-05-09
Từ 14 đến dưới 
16

Nam Hợp Thành, Thuỷ Nguyên Thủy Nguyên  THCS Hợp Thành 9 Xe mô tô 15G1-657.48 Được chở trên xe không mũ 13-02-24 Cảnh cáo
Công an huyện 
Thuỷ Nguyên

202 396 Nguyễn Đức Toàn 11-02-08
Từ 16 đến dưới 
18

Nam Thiên Hương, Thuỷ Nguyên Thủy Nguyên THCS Thiên Hương 8A4 Xe mô tô 15G1-935.50
Không mũ, chở sau không mũ, không gương, 
16-18 tuổi điều khiển

14-02-24 Phạt tiền
Công an huyện 
Thuỷ Nguyên

203 557 Phạm Văn Dũng 17-12-09
Từ 14 đến dưới 
16

Nam Phục Lễ, Thuỷ Nguyên Thủy Nguyên  THCS Phục Lễ 9A3
Xe găn máy 
(dưới 50cc)

15AF-306.56
Không mũ, 14-16, chở sau 
 không mũ, không gương

22-02-24 Cảnh cáo
Công an huyện 
Thuỷ Nguyên

204 604 Đinh Trinh Duyên Linh 5-7-2009 Dưới 14 tuổi nữ
Thôn Lạch Xã Lập Lễ Thủy 
Nguyên Hải Phòng

Thủy Nguyên THCS Lập Lễ 9A2 15 MĐ2 - 16787 Không đội mũ bảo hiểm, không có đăng ký xe 23-02-24 Cảnh cáo
Trạm CSGT Lưu 
Kiếm, Phòng 
CSGT

205 609 Lê Hữu Trung Hiếu 1-3-2011 Dưới 14 tuổi nam
Thôn Đầm Xành, Tân Dương Thủy 
Nguyên Hải Phòng

Thủy Nguyên THCS Tân Dương 7C Xe đạp điện
Không đội mũ bảo hiểm, Chở người ngồi trên 
xe không đội mũ bảo hiểm

23-02-24 nhắc nhở
Trạm CSGT Lưu 
Kiếm, Phòng 
CSGT



TT
TT
CA

Họ và tên Ngày sinh
Phân tích nhóm 

độ tuổi
Giới 
tính

Nơi cư trú Quận/huyện Trường Lớp Loại xe Biển số Hành vi vi phạm
Ngày vi 
phạm

Hình thức 
xử lý

Đơn vị xử lý

206 610 Đào Đức Quyền 24-7-2011 Dưới 14 tuổi nam
Thôn Đường Đá, Hoa Động, Thủy 
Nguyên Hải Phòng

Thủy Nguyên  THCS Tân Dương 7C Xe đạp điện Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm 23-02-24 nhắc nhở
Trạm CSGT Lưu 
Kiếm, Phòng 
CSGT

207 705 Trần Việt Thắng 19-9-2009
Từ đủ 14 đến 
dưới 16 tuổi

nam
Hòa Tiến An Lư Thủy Nguyên Hải 
Phòng

Thủy Nguyên THCS An Lư 9 15MĐ 2-16660
Chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm, 
không đăng ký xe

26-02-24 Cảnh cáo
Trạm CSGT Lưu 
Kiếm, Phòng 
CSGT

208 821 Đậu Minh Thiên 22-9-2009
Từ đủ 14 đến 
dưới 16 tuổi

nam
Hà Tê Trung Hà Thủy Nguyên Hải 
Phòng

Thủy Nguyên
THCS Nguyễn Văn 
Cừ

9A1 15MĐ 2-06142 Không đội mũ bảo hiểm, không có đăng ký xe 28-02-24 Cảnh cáo
Trạm CSGT Lưu 
Kiếm, Phòng 
CSGT

209 908 Phạm Thị Tuyết 18-9-2009
Từ đủ 14 đến 
dưới 16 tuổi

nữ
thôn 8 Thủy Triều Thủy Nguyên 
Hải Phòng

Thủy Nguyên
THCS Nguyễn Văn 
Cừ

9A4 không BKS
không đội mũ bảo hiểm, không có đăng ký xe, 
không có biển kiểm soát, không gương chiếu 
hậu

01-03-24 cảnh cáo
Trạm CSGT Lưu 
Kiếm, Phòng 
CSGT

210 954 Nguyễn Hữu Công 9-12-2009
Từ đủ 14 đến 
dưới 16 tuổi

nam
Đội 3 Hang Lương Lưu Kỳ Thủy 
Nguyên Hải Phòng

Thủy Nguyên THCS Lưu Kiếm 9A6 xe đạp điện
không đội mũ bảo hiểm,Chỏ người ngồi trên xe 
không đội mũ bảo hiểm,

02-03-24 cảnh cáo
Trạm CSGT Lưu 
Kiếm, Phòng 
CSGT

211 955 Bùi Thùy Dương 31-7-2009
Từ đủ 14 đến 
dưới 16 tuổi

nữ
Đội 4 Lưu Kỳ Thủy Nguyên Hải 
Phòng

Thủy Nguyên  THCS Lưu Kiếm 9A6 xe đạp điện
không đội mũ bảo hiểm,Chỏ người ngồi trên xe 
không đội mũ bảo hiểm,

02-03-24 cảnh cáo
Trạm CSGT Lưu 
Kiếm, Phòng 
CSGT

212 956 Đào Tuấn Phong 30-6-2009
Từ đủ 14 đến 
dưới 16 tuổi

nam
Đội 1 Lưu Kỳ Thủy Nguyên Hải 
Phòng

Thủy Nguyên THCS Lưu Kiếm 9A6 xe đạp điện
không đội mũ bảo hiểm,Chỏ người ngồi trên xe 
không đội mũ bảo hiểm,

02-03-24 cảnh cáo
Trạm CSGT Lưu 
Kiếm, Phòng 
CSGT

213 957 Vũ Quang Tuấn 2-9-2009
Từ đủ 14 đến 
dưới 16 tuổi

nam
thôn 5 Trại Viên Thủy Nguyên Hải 
Phòng

Thủy Nguyên THCS Lưu Kiếm 8A5 15MĐ 1-32012 không đội mũ bảo hiểm, không có đăng ký xe, 02-03-24 cảnh cáo
Trạm CSGT Lưu 
Kiếm, Phòng 
CSGT

214 958 Ngô Chiến Huy 15-12-2009
Từ đủ 14 đến 
dưới 16 tuổi

nam Lưu Kỳ Thủy Nguyên Hải Phòng Thủy Nguyên THCS Lưu Kiếm 9A6 xe đạp điện
Đội mũ bảo hiểm không cài quai đúng quy 
cách,

02-03-24 cảnh cáo
Trạm CSGT Lưu 
Kiếm, Phòng 
CSGT

215 981 Nguyễn Minh Khánh 27-8-2009
Từ 14 đến dưới 
16

Nam Quảng Thanh, Thuỷ Nguyên Thủy Nguyên THCS Kỳ Sơn 9A3 Xe mô tô 15L1-123.32 Không mũ, Không ĐK, 14-16 tuổi điều khiển 03-03-24 Cảnh cáo
Công an huyện 
Thuỷ Nguyên

216 984 Vũ Duy Hưng 02-01-10
Từ 14 đến dưới 
16

Nam Minh Đức, Thuỷ Nguyên Thủy Nguyên THCS Minh Đức 8A5
Xe găn máy 
(dưới 50cc)

15AA-209.08
Không mũ, Không gương, Không ĐK, 14-16 
tuổi điều khiển

03-03-24 Cảnh cáo
Công an huyện 
Thuỷ Nguyên

217 1132 Bùi Thu Hiền 3-7-2011
Từ đủ 14 đến 
dưới 16 tuổi

nữ
thôn 1 Cao Nhân Thủy Nguyên Hải 
Phòng

Thủy Nguyên THCS Cao Nhân 7 không BKS
không đội mũ bảo hiểm,Chỏ người ngồi trên xe 
không đội mũ bảo hiểm,xe không gắn biển kiểm 
soát, không có đăng ký xe

07-03-24 cảnh cáo
Trạm CSGT Lưu 
Kiếm, Phòng 
CSGT

218 1133 Bùi Biên Thủy 18-2-2010
Từ đủ 16 đến 
dưới 18 tuổi

nam
thôn 1 Cao Kênh Hợp Thành Thủy 
Nguyên

Thủy Nguyên THCS Hợp Thành 8A1 không BKS
không đội mũ bảo hiểm,Chỏ người ngồi trên xe 
không đội mũ bảo hiểm,xe không gắn biển kiểm 
soát, không có đăng ký xe

07-03-24 cảnh cáo
Trạm CSGT Lưu 
Kiếm, Phòng 
CSGT

219 1174 Đồng Ngọc Quỳnh Chi 24-8-2009
Từ đủ 14 đến 
dưới 16 tuổi

nữ
khu Quyết Tiến Minh Đức Thủy 
Nguyên Hải Phòng

Thủy Nguyên THCS Minh Đức 9A2 15MĐ 2-16533 không đội mũ bảo hiểm 08-03-24 cảnh cáo
Trạm CSGT Lưu 
Kiếm, Phòng 
CSGT

220 1247 Vũ Xuân Duy 19-11-2009
Từ đủ 14 đến 
dưới 16 tuổi

nam
thôn 1 Gia Minh Thủy Nguyên Hải 
Phòng

Thủy Nguyên
THCS Trần Nhật 
Duật

9A1 15MĐ 2-08702 không đội mũ bảo hiểm, không có đăng ký xe 14-03-24 cảnh cáo
Trạm CSGT Lưu 
Kiếm, Phòng 
CSGT

221 1346 Nguyễn Huy Duy 18-3-2009
Từ đủ 14 đến 
dưới 16 tuổi

nam
thôn 10 Thiên Hương Thủy Nguyên 
Hải Phòng

Thủy Nguyên THCS Thiên Hương 8B4 15MĐ 2-14440 không đội mũ bảo hiểm, 21-03-24 cảnh cáo
Trạm CSGT Lưu 
Kiếm, Phòng 
CSGT

222 1420 Lương Gia Lộc 1-4-2010
Từ đủ 14 đến 
dưới 16 tuổi

nam
TT Minh Đức Thủy Nguyên Hải 
Phòng

Thủy Nguyên THCS Minh Đức 8A4 không BKS
không đội mũ bảo hiểm, không găn biển kiểm 
soát, không có đăng ký xe

24-03-24 cảnh cáo
Trạm CSGT Lưu 
Kiếm, Phòng 
CSGT

223 1421 Nguyễn Khánh Phương 13-8-2009
Từ đủ 14 đến 
dưới 16 tuổi

nam
khu Đà Nẵng TT Minh Đức Thủy 
Nguyên Hải Phòng

Thủy Nguyên THCS Minh Đức 9A3 không BKS
không đội mũ bảo hiểm, không găn biển kiểm 
soát, không có đăng ký xe

24-03-24 cảnh cáo
Trạm CSGT Lưu 
Kiếm, Phòng 
CSGT

224 1435 Nguyễn Khánh Phương 13-8-2009
Từ đủ 14 đến 
dưới 16 tuổi

nam
khu Đà Nẵng TT Minh Đức Thủy 
Nguyên Hải Phòng

Thủy Nguyên THCS Minh Đức 9A3 Không BKS
không đội mũ bảo hiểm, , xe không gắn biển 
kiểm soát, không có đăng ký xe

25-03-24 cảnh cáo
Trạm CSGT Lưu 
Kiếm, Phòng 
CSGT

225 1438 Hoàng Thị Quỳnh Như 25-8-2011
Từ đủ 14 đến 
dưới 16 tuổi

nữ
thôn Mức Phục lễ Thủy Nguyên 
Hải Phòng

Thủy Nguyên THCS Phục Lễ 7A3 15MĐ 2-15065 không đội mũ bảo hiểm, không có đăng ký xe 25-03-24 cảnh cáo
Trạm CSGT Lưu 
Kiếm, Phòng 
CSGT

226 1574 Bùi Tiến Đạt 23-1-2008
Từ đủ 14 đến 
dưới 16 tuổi

nam
thôn Sim Bắc An Lư Thủy Nguyên 
Hải Phòng

Thủy Nguyên THCS Thủy Sơn 10A10 15AF-14973
Đội mũ bảo hiểm không cài quai đúng quy 
cách,

02-04-24 cảnh cáo
Trạm CSGT Lưu 
Kiếm, Phòng 
CSGT

227 1575 Vũ Đình Thắng 22-2-2008
Từ đủ 14 đến 
dưới 16 tuổi

nam
Thủy Triều Thủy Nguyên Hải 
Phòng

Thủy Nguyên THCS Thủy Sơn 10A8 15AF-14744
Đội mũ bảo hiểm không cài quai đúng quy 
cách,

02-04-24 cảnh cáo
Trạm CSGT Lưu 
Kiếm, Phòng 
CSGT

228 1576 Nguyễn Hùng Anh 21-9-2006
Từ đủ 16 đến 
dưới 18 tuổi

nam
Thôn 2 Tân Dương Thủy Nguyên 
Hải Phòng

Thủy Nguyên THCS Thủy Sơn 12C3 15MĐ 2-09554
Đội mũ bảo hiểm không cài quai đúng quy 
cách, Không có gương chiếu hậu

02-04-24 phạt 1/2
Trạm CSGT Lưu 
Kiếm, Phòng 
CSGT
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229 1577 Nguyễn Thị Mai Uyên 9-6-2006
Từ đủ 16 đến 
dưới 18 tuổi

nữ
Tân Dương Thủy Nguyên Hải 
Phòng

Thủy Nguyên THCS Thủy Sơn 12C3 15 MĐ 1-70134
Đội mũ bảo hiểm không cài quai đúng quy 
cách,

02-04-24 phạt 1/2
Trạm CSGT Lưu 
Kiếm, Phòng 
CSGT

230 1589 Lê Phạm Kiều Anh 10-10-2009
Từ đủ 14 đến 
dưới 16 tuổi

nữ
thôn 2 Trung Hà Thủy Nguyên Hải 
Phòng

Thủy Nguyên THCS Minh Đức 9A4 15AF-13479 không đội mũ bảo hiểm,không có đăng ký xe 03-04-24 cảnh cáo
Trạm CSGT Lưu 
Kiếm, Phòng 
CSGT

231 1645 Đinh Nguyễn Hải An 11-9-2009
Từ đủ 14 đến 
dưới 16 tuổi

nam Minh Đức Thủy Nguyên Hải Phòng Thủy Nguyên THCS Minh Đức 9A3 xe đạp điện
không đội mũ bảo hiểm, Chỏ người ngồi trên xe 
không đội mũ bảo hiểm

06-04-24 cảnh cáo
Trạm CSGT Lưu 
Kiếm, Phòng 
CSGT

232 1834
Trần Thị Hà My

11/09/2009
Từ 14 đến dưới 
16

Nữ
Hòa Bình, Thủy Nguyên, Hải 
Phòng Thủy Nguyên THCS Hòa Bình 9A3 Xe máy điện 15MĐ2-141.82

Không mũ, không đăng ký xe, 14-16 tuổi điều 
khiển 21/01/2024 Cảnh cáo

Công an huyện 
Thuỷ Nguyên

233 216 Mai Thị Hải Yến 12-10-2009 14-16 tuổi Nữ
Nam Tử 2, Xã Kiến Thiết, Huyện 
Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

Tiên Lãng THCS Kiến Thiết 9 Xe máy điện 15MĐ3-526.25

.Điều khiển xe không có Giấy đăng ký xe theo 
quy định;
 .Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, 
xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông 
trên đường bộ

29-01-24 Cảnh cáo
Công an huyện 
Tiên Lãng

234 667 Nguyễn Văn Quang 15-07-09 dưới 14 tuổi Nam
Ngọc Động, Xã Tiên Thanh, Huyện 
Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

Tiên Lãng THCS Tiên Thanh 7C
Mô tô hai bánh 
dưới 50cm3

15AH-040.81

.Điều khiển xe không có Giấy đăng ký xe theo 
quy định;
 .Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, 
xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông 
trên đường bộ

24-02-24 Nhắc nhở
Công an huyện 
Tiên Lãng

235 1069 Phạm Bảo Nam 2009
Từ 14 đến dưới 
16

Nam Khởi Nghĩa, Tiên Lãng, Hải Phòng Tiên Lãng THCS Quyết Tiến Xe máy điện 15MĐ1-433.44
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe 
máy

06-03-24 Cảnh Cáo
Công an huyện An 
Lão

236 1278 TRẦN NGUYÊN BẢO 05-07-09 14-16 tuổi Nam
KHU 4, Thị trấn Tiên Lãng, Huyện 
Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

Tiên Lãng
THCS Thị trấn Tiên 
Lãng

9 Xe máy điện 41MĐ1-080.25

.Điều khiển xe không có Giấy đăng ký xe theo 
quy định;
 .Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, 
xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông 
trên đường bộ

17-03-24 Cảnh cáo
Công an huyện 
Tiên Lãng

237 1513 Dương Ngọc Quý 02-04-09 14-16 tuổi Nam
Ngọc Động, Xã Tiên Thanh, Huyện 
Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

Tiên Lãng THCS Tiên Thanh 9 Xe máy điện 15MĐ3-537.77
.Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, 
xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông 
trên đường bộ

29-03-24 Cảnh cáo
Công an huyện 
Tiên Lãng

238 1557 Phạm Khắc Nhật Anh 16-04-08 14-16 tuổi Nam
KHU 1, Thị trấn Tiên Lãng, Huyện 
Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

Tiên Lãng THCS Quyết Tiến 9B
Mô tô hai bánh 
dưới 50cm3

15AC-008.97
1.Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, 
xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông 
trên đường bộ

01-04-24 Cảnh cáo
Công an huyện 
Tiên Lãng

239 1674 Phạm Ngọc Sang 07-10-09 14-16 tuổi Nam
Lật Khê, Xã Quang Phục, Huyện 
Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

Tiên Lãng THCS Quang Phục 9A Xe đạp điện KHÔNGBIỂNSỐ

.Người điều khiển xe đạp máy (kể cả xe đạp 
điện) không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô 
tô, xe máy” khi tham gia giao thông trên đường 
bộ

08-04-24 Cảnh cáo
Công an huyện 
Tiên Lãng

240 423 NGÔ NGỌC SƠN 25-04-09
Từ 14 đến dưới 
16

Nam
THÔN 6, Xã Lý Học, Huyện Vĩnh 
Bảo, Thành phố Hải Phòng

Vĩnh Bảo THCS Lý Học 9B1
Mô tô hai bánh 
dưới 50cm3

15AK-023.60

Điều khiển xe không có Giấy đăng ký xe theo 
quy định; Không đội “mũ bảo hiểm cho người 
đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia 
giao thông trên đường bộ; Chở người ngồi trên 
xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, 
xe máy”

17-02-24 Cảnh cáo
Công an huyện 
Vĩnh Bảo

241 871 VŨ THỊ THƯƠNG 10-2009
Từ 14 đến dưới 
16

Nam Hùng Tiến, Vĩnh Bảo, Hải Phòng Vĩnh Bảo THCS Hùng Tiến 9C Xe máy điện Không có BKS

Điều khiển xe không có Giấy đăng ký xe theo 
quy định;
 Điều khiển xe không gắn biển số;
 Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, 
xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông 
trên đường bộ

29-02-24 Cảnh cáo
Công an huyện 
Vĩnh Bảo

242 1063 BÙI LÂM TIẾN HUY 14-01-09
Từ 14 đến dưới 
16

Nam
THÔN NGỌC ĐÒNG, Xã Liên 
Am, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố 
Hải Phòng

Vĩnh Bảo THCS Liên Am 9A
Mô tô hai bánh 
dưới 50cm3

15AK-046.73

Điều khiển xe không có gương chiếu hậu bên 
trái người điều khiển;
 .Điều khiển xe không có Giấy đăng ký xe theo 
quy định;
 .Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, 
xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông 
trên đường bộ

05-03-24 Cảnh cáo
Công an huyện 
Vĩnh Bảo

243 1126 Phạm Hoàng Nam 17/2/2009
Từ 14 đến dưới 
16

Nam
Số 23 Đồng Thái, TT Vĩnh Bảo, 
Vĩnh Bảo, Hải Phòng

Vĩnh Bảo THCS Tân Hưng 9B Xe đạp điện Không gắn BKS
Không có gương chiếu hậu,không có đăng ký 
xe, không gắn biển số

07-03-24 Nhắc nhở
Trạm CSGT 
Quang Trung, 
Phòng CSGT

244 1315
HOÀNG THỊ NHƯ 
QUỲNH

2009
Từ 14 đến dưới 
16

Nữ Hùng Tiến, Vĩnh Bảo, Hải Phòng Vĩnh Bảo THCS Hùng Tiến 9C Xe máy điện 15MĐ1-243.21

Điều khiển xe không có Giấy đăng ký xe theo 
quy định;
 .Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, 
xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông 
trên đường bộ

20-03-24 cảnh cáo
Công an huyện 
Vĩnh Bảo
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Đơn vị xử lý

245 1357 Bùi Thị Minh Trang 2008
Từ 14 đến dưới 
16

Nữ Thắng Thủy, Vĩnh Bảo, Hải Phòng Vĩnh Bảo
THCS Thắng Thủy, 
Vĩnh Bảo

9A1 Xe máy điện 22MĐ1-085.75

.Điều khiển xe không có Giấy đăng ký xe theo 
quy định;
 .Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo 
hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

21-03-24 Cảnh cáo
Công an huyện 
Vĩnh Bảo

246 1496 NGUYỄN THỊ MAI LAN 2010 Dưới 14 tuổi Nữ Trung Lập, Vĩnh Bảo, Hải Phòng Vĩnh Bảo THCS Hiệp Hòa 8B2 Xe máy điện Không có BKS

Điều khiển xe không có Giấy đăng ký xe theo 
quy định;
 .Điều khiển xe không gắn biển số;
 Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo 
hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

28-03-24 Nhắc nhở
Công an huyện 
Vĩnh Bảo

247 1552 NGUYỄN CÔNG VINH 15-6-2011 dưới 14 tuổi Nam
Khu phố Đông Thái, Thị trấn Vĩnh 
Bảo, Hải Phòng

Vĩnh Bảo
THCS Tân Hưng - thị 
trấn Vĩnh Bảo

7D Xe máy điện 15MĐ3-072.10

Điều khiển xe không có Giấy đăng ký xe theo 
quy định;
 Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, 
xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông 
trên đường bộ

1-4-2024 Nhắc nhở
Công an huyện 
Vĩnh Bảo

248 1699
HOÀNG VĂN GIA 
PHONG

2009
Từ 14 đến dưới 
16

Nam Liên Am, Vĩnh Bảo, Hải Phòng Vĩnh Bảo THCS Lý Học 9B2 Xe máy điện 15MĐ1-382.38
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, 
xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông 
trên đường bộ; Không có đăng ký xe

10-04-24 Cảnh cáo
Công an huyện 
Vĩnh Bảo


